
STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP
GIẢNG VIÊN HƯỚNG 

DẪN
TÊN CÔNG TRÌNH

1 1500024 LƯƠNG THẾ ANH CNXD0115 Ths Đỗ Hưng Thời Thiết kế kỹ thuật khung trục 4 trụ sở chi nhánh và văn phòng cho thuê Techcombank Cần Thơ

2 1500147 Trần Quang Vinh CNXD0215 Ths Đỗ Hưng Thời Thiết kế kỹ thuật khung trục 2 Bệnh viện Đa khoa thành phố Vị Thanh

3 1700172 LÊ ĐẠI PHÁT CNXD0117 Ths Đỗ Hưng Thời
Thiết kế kỹ thuật khung trục 3 Nhà chỉ huy quân sự cục kỹ thuật hậu cần Cần Thơ

4 1700264 ĐỖ THÀNH PHÁT CNXD0117 Ths Đỗ Hưng Thời Thiết kế kỹ thuật khung trục 3 Cục quản lý thị trường TP. Cần Thơ

5 1700269 CAO ĐỨC TOÀN CNXD0117 Ths Đỗ Hưng Thời Thiết kế kỹ thuật khung trục 3 Chi cục thuế Vũng Tàu

6 1700060 NGUYỄN ANH QUANG CNXD0117 Ths Đỗ Hưng Thời Thiết kế kỹ thuật khung trục 3 Viện kiểm soát thuốc Trung Ương - Thanh Trì - Hà Nội

7 1700551 TRẦN THANH XUÂN QLXD0117 Ths Hồ Quang Vinh LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN NGẦM TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

8 1700404 Võ Chí Hiếu CNXD0117 Ths Hồ Quang Vinh Thiết kế kỹ thuật khung trục B Trụ sở Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Cà Mau

9 1700678 ĐẶNG VĨ KHANG CNXD0117 Ths Hồ Quang Vinh Thiết kế kỹ thuật khung trục 4 Trụ sở Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Cà Mau

10 1700304 NGUYỄN HOÀNG ANH CNXD0117 Ths Hồ Quang Vinh Thiết kế kỹ thuật khung trục 4  KHÁCH SẠN LAVENDER ĐÀ NẴNG

11 1700413 ĐINH VIẾT ĐỊNH HUY CNXD0117 Ths Hồ Quang Vinh Thiết kế kỹ thuật khung trục 2 CHUNG CƯ AN PHÚ , TP HCM

12 1700402 Trần Văn Cường Anh CNXD0117 Ths Hồ Quang Vinh Thiết kế kỹ thuật khung trục 5 Trường tiểu học thị trấn Thới Lai 2 , TPCT

13 1700405 VÕ KHÁNH LINH QLXD0117 Ths Lê Hữu Quốc Phong LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN NGẦM NHÀ NGHỈ NHA TRANG

14 1700142 Võ Hoàng Vinh CNXD0117 Ths Lê Hữu Quốc Phong
THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHUNG TRỤC 5 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN 

THƠ (KHỐI VĂN PHÒNG)

15 1700010 NGUYỄN DUY TÂN CNXD0117 Ths Lê Hữu Quốc Phong THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHUNG TRỤC 4 TÒA NHÀ VIETTEL - YÊN BÁI

16 1700719 LÝ THÀNH ĐẠT QLXD0117 Ths Lê Hữu Quốc Phong
LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN NGẦM CHUNG CƯ AN DƯƠNG 

VƯƠNG - LÀO CAI

17 1501093 PHAN HỮU NGHỊ QLXD0115 Ths Lê Hữu Quốc Phong
LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN THÂN TRỤ SỞ QUỸ ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN TP CẦN THƠ

18 1700159 LÂM QUÁCH TƯỜNG VI QLXD0117 Ths Lê Hữu Quốc Phong
LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN NGẦM KHỐI PHÒNG HỌC TRƯỜNG 

ĐH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

19 1600036 TRẦN HỮU TÍN QLXD0116 Ths Lê Thị Ánh Hồng
Lập hồ sơ dự thầu và biện pháp thi công phần thân Công trình Chung cư cho người có thu nhập thấp 

Tỉnh An Giang

20 1600318 HUỲNH VĂN TIẾN QLXD0116 Ths Lê Thị Ánh Hồng LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN THÂN CĂN HỘ CAO CẤP CADIF

21 1600480 PHẠM THANH THƯƠNG QLXD0116 Ths Lê Thị Ánh Hồng

22 1700366 TĂNG VĂN BẢO CNXD0117 Ths Lê Thị Ánh Hồng Thiết kế kỹ thuật khung trục 3 Công trình Chi Cục Thuế Tỉnh Bình Thuận

23 1600269 VŨ NHƯ MẠNH QLXD0116 Ths Lê Thị Ánh Hồng Lập hồ sơ dự thầu và biện pháp thi công phần thân Công trình Trung tâm Y Tế dự phòng Quận Thủ Đức

24 1600232 Trương Gia Bảo QLXD0116 Ths Lê Thị Ánh Hồng Lập hồ sơ dự thầu và biện pháp thi công phần thân Công trình Celadon City

25 1600033 Phan Thanh Lãm QLXD0116 Ths Nguyễn Minh Tân LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN NGẦM TRỤ SỞ LÀM VIỆC VIỄN 

26 1700408 Lê Đỗ Khôi Nguyên QLXD0117 Ths Nguyễn Minh Tân
LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN THÂN

TRỤ SỞ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG

27 1700495 Huỳnh nhất linh QLXD0117 Ths Nguyễn Minh Tân LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN NGẦM 

28 1600397 Huỳnh Nhật Huy CNXD0116 Ths Nguyễn Minh Tân THIẾT KỸ KỸ THUẬT KHUNG TRỤC 2 KHÁCH SẠN NHA TRANG 2
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29 1700459 Bùi Trung Tín CNXD0117 Ths Nguyễn Thị Yến Nhi THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHUNG TRỤC 3 BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

30 1700654 Phan Nguyễn Thiên An QLXD0117 Ths Nguyễn Thị Yến Nhi LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN THÂN KHÁCH SẠN CICILIA 

31 1700325 Lê Tuấn Anh CNXD0117 Ths Nguyễn Thị Yến Nhi THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHUNG TRỤC 3 CHUNG CƯ NHÀ Ở PHÁT ĐẠT

32 1700309 Nguyễn Sinh Hùng CNXD0117 Ths Nguyễn Thị Yến Nhi THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHUNG TRỤC B CHUNG CƯ NHÀ Ở PHÁT ĐẠT

33 1700652 HUỲNH VŨ ĐANG CNXD0117 Ths Nguyễn Thị Yến Nhi THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHUNG TRỤC 9 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CÀN THƠ

34 1700072 NGUYỄN LAM SƠN CNXD0117 Ths Nguyễn Thị Yến Nhi THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHUNG TRỤC 4 Công Trình Kho Bạc Nhà Nước Cần Thơ

35 1700161 LÊ PHÚ HÀO CNXD0117 Ths Nguyễn Trương Phú Thiết kế kỹ thuật khung trục 4 Trụ sở Cục Hải Quan Tỉnh Bình Dương

36 1700235 Nguyễn Hữu Hưng CNXD0117 Ths Nguyễn Trương Phú Thiết kế kỹ thuật khung trục 3 Bệnh viện Quân Y 121 QK9 - TP Cần Thơ

37 1600437 NGUYỄN ANH PHỤNG CNXD0116 Ths Nguyễn Trương Phú Thiết kế kỹ thuật khung trục C công trình Đại Việt Hotel  

38 1700070 Đoàn Trung Nhân CNXD0117 Ths Nguyễn Trương Phú Thiết kế kỹ thuật khung trục H Trường cao đẳng y tế Cần Thơ

39 1700456 LÊ VĂN QUÍ CNXD0117 Ths Nguyễn Trương Phú Thiết kế kỹ thuật khung trục B Trụ sở Cục Hải Quan Tỉnh Bình Dương

40 1700620 PHAN THỊ DIỄM NGÂN QLXD0117 Ths Nguyễn Trương Phú LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN THÂN KHỐI PHÒNG HỌC TRƯỜNG 

41 1700222 HỒ TUẤN KIỆT CNXD0117 Ths Phạm Hoàng Tiến Thiết kế kỹ thuật khung trục G Khu nhà ở công vụ  bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang

42 1700331 HUỲNH CHÍ CƯỜNG CNXD0117 Ths Phạm Hoàng Tiến Thiết kế kỹ thuật khung trục 2 Khu nhà ở công vụ  bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang 

43 1500862 TRẦN VĂN TƯƠNG CNXD0215 Ths Phạm Hoàng Tiến Thiết kế kỹ thuật khung trục 8 Chung cư An Phát

44 1700694 NGUYỄN VĂN LÀNH CNXD0117 Ths Phạm Hoàng Tiến Thiết kế kỹ thuật khung trục Bệnh viện đa khoa Long Khánh

45 1500907 NGUYỄN THANH TÙNG CNXD0215 Ths Phạm Hoàng Tiến Thiết kế kỹ thuật khung trục 2 Chung cư An Phát

46 1700530 TRẦN HỮU TRÍ CNXD0117 Ths Phạm Hoàng Tiến Thiết kế kỹ thuật khung trục Bệnh viện đa khoa Long Khánh

47 1700337 NGUYỄN HỮU NGHI CNXD0117 Ths Phan Nhật Tân
THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHUNG TRỤC C TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRƯƠNG 

ĐỊNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

48 1700305 PHẠM TẤN CƯỜNG CNXD0117 Ths Phan Nhật Tân
THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHUNG TRỤC B CHƯNG CƯ A4 PHAN XÍCH LONG THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

49 1600492 TRẦN KHÁNH DŨNG CNXD0116 Ths Phan Nhật Tân THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHUNG TRỤC 4 NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUẬN 10 

50 1700552 LĂNG HỒ THIỆN PHONG CNXD0117 Ths Phan Nhật Tân THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHUNG TRỤC D CHI CỤC THUẾ HUYỆN LAI VUNG TỈNH ĐỒNG 

51 1700599 BATES PHƯỚC TÀI CNXD0117 Ths Phan Nhật Tân THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHUNG TRỤC C NGÂN HÀNG CHI NHÁNH CÔNG THƯƠNG THÀNH 

52 1700370 TRẦN TRUNG TÍN CNXD0117 Ths Phan Nhật Tân THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHUNG TRỤC B NHÀ Ở CÁN BỘ CHIẾN SĨ CÔNG AN QUẬN NINH 

53 1600308 TRẦN DUY KHANG CNXD0116 Ths Trần Thị Phương Thiết kế kỹ thuật khung trục 2 Ngân Hàng ngoại thương Trà Nóc

54 1600002 Phan Thanh Minh Nhật QLXD0116 Ths Trần Thị Phương LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN NGẦM NHÀ Ở KẾT HỢP THƯƠNG 

55 1600012 Trần Thành Nguyên CNXD0116 Ths Trần Thị Phương Thiết kế kỹ thuật khung trục 4 Bệnh viện đa khoa huyện An Dương

56 1600152 NGUYỄN BẢO PHƯƠNG CNXD0116 Ths Trần Thị Phương Thiết kế kỹ thuật khung trục 4 Ngân hàng Vietinbank Sóc Trăng

57 1600267 Trần Ngọc Tân CNXD0116 Ths Trần Thị Phương
Thiết kế kỹ thuật khung trục 3 chi nhánh ngân hàng TMCP ngoai thương Việt Nam tại Chí Linh Hải 

Dương

58 1600131 BÙI PHƯỚC LÂM CNXD0116 Ths Trần Thị Phương
THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHUNG TRỤC 2 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN AN DƯƠNG - HẢI 

PHÒNG

59 1700168 NGUYỄN ĐỨC DŨNG CNXD0117 TS Lê Hoàng THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHUNG TRỤC 4 CAO ỐC VĂN PHÒNG VITACO - TPHCM

60 1700359 Hồ Thanh Uy CNXD0117 TS Lê Hoàng THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHUNG TRỤC C CHUNG CƯ CAO CẤP KIM NGÂN - TPHCM



61 1700058 TRƯƠNG QUỐC KHÁNH QLXD0117 TS Lê Hoàng
LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN TRUNG TÂM DẠY NGHỀ VÀ GIỚI 

THIỆU VIỆC LÀM CỦA HỘI NÔNG DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

62 1600041 NGUYỄN HOÀNG TÙNG QLXD0116 TS Lê Hoàng
LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN THÂN TRƯỜNG THPT HÒN GAI - 

QUẢNG NINH

63 1600236 NGUYỄN QUỐC KHỞI QLXD0116 TS Lê Hoàng
LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN NGẦM NHÀ Ở XÃ HỘI TỈNH VĨNH 

LONG

64 1600249 HUỲNH NGUYỄN THANH TÚ QLXD0116 TS Lê Hoàng
LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN THÂN NHÀ Ở XÃ HỘI TỈNH VĨNH 

LONG

65 1700078 VÕ NHẬT ANH CNXD0117 TS Lê Hoàng THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHUNG TRỤC 2 NGÂN HÀNG VIETBANK - SÓC TRĂNG

66 1600291 NGUYỄN THÀNH PHONG CNXD0116 TS Lê Hoàng THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHUNG TRỤC 2 CHUNG CƯ LAPAZ TOWER - TP ĐÀ NẴNG

67 1500117 NGUYỄN VĂN VUI CNXD0215 TS Lê Hoàng
THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHUNG TRỤC D CHUNG CƯ CÙ LAO CHÀ (LÔ B1), QUẬN BÌNH 

THẠNH, TPHCM

68 1600444 Trần Văn Linh CNXD0116 TS Lê Hoàng THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHUNG TRỤC 3 CHUNG CƯ 9 TẦNG, QUẬN GÒ VẤP, TPHCM

69 1600161 LÊ HỮU THẮNG CNXD0116 TS Lê Hoàng
THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHUNG TRỤC 5 CHUNG CƯ CÙ LAO CHÀ (LÔ B1), QUẬN BÌNH 

THẠNH, TPHCM

70 1600069 TRẦN TẤN ĐẠT CNXD0116 TS Lê Hoàng THIẾT KẾ KỸ THUẬT KHUNG TRỤC 2 CHUNG CƯ VINHOMES, QUẬN 2, TPHCM


